
         BÀI 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)
      I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

-
Nêu được chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá từ động vật đơn bào đến đa bào bậc thấp, đến đa bào bậc cao.

-
Từ đó thấy được sự khác biệt trong quá trình hấp thụ các chất từ môi trường vào trong cơ thể ở động vật và thực vật.
2. Kĩ năng
- Rèn cho học sinh kĩ năng phân tích, kĩ năng tư duy logic và kĩ năng suy luận thông qua kiến thức trong bài.

-  Rèn kỹ năng nghiên cứu quan sát phân tích tranh vẽ.
3. Thái độ
- Có ý thức giữ vệ sinh trong ăn uống để tránh 1 số bệnh về đường tiêu hóa.
4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:


- Năng lực tự chủ và tự học: Thông qua kiến thức về tiêu hóa ở động vật  HS xác định được nhiệm vụ học tập, đặt ra mục tiêu học tập:

+ Nhận dạng và giải thích được hiện tượng trong cơ thể thông qua cơ chế hoạt động của cơ thể.



Từ đó HS rèn luyện được tính tự lực, tự đánh giá được ưu điểm, hạn chế của bản thân; tự điều chỉnh; sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về tiêu hóa. 


- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận HS phát triển được năng lực ngôn ngữ khoa học như: tiêu hóa….


- Năng lực tính toán: Thông qua việc phân tích và giải thích kết quả các thí nghiệm 


- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng bệnh tiêu hóa thường gặp.


- Năng lực thẩm mỹ: Thông qua việc trình bày và giải thích các thí nghiệm về tiêu hóa.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:  SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng Sinh học 11.
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 16 (trang 67 - 70 SGK), trả lời câu hỏi lệnh và các câu hỏi sau bài học (trang 70 SGK).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
    2.
Hoạt động khởi động: GV: Liệt kê  một số động vật sống trong một khu rừng nhiệt đới mà em biết?


HS: Cừu, thỏ, nai. hổ, mèo, chó sói…


GV: Trong các động vật này có một số chuyên ăn thức ăn là động vật, một số ăn thực vật. Vậy cấu tạo của cơ quan tiêu hoá có những đặc điểm thích nghi với các loại thức ăn đó như thế nào?. Đó là nội dung của bài học hôm nay.
   3.  Hoạt động hình thành kiến thức

	Kiến thức trọng tâm
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT
1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt
*Răng
- Răng cửa hình chêm giúp gặm và lấy thịt ra khỏi xương

- Răng nanh nhọn và dài dùng để cắm vào con mồi và giữ mồi cho thật chặt.

-Răng cạnh hàm  và răng ăn thịt lớn dùng để cắt thịt thành các mảnh nhỏ để dễ nuốt.

- Răng hàm nhỏ nên ít được sử dụng
*Dạ dày
- Dạ dày là một cái túi lớn nên gọi là dạ dày đơn.

- Thịt được tiêu hoá cơ học giống như trong dạ dày người.
*Ruột non

- Ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non của ĐV ăn thực vật.

- Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống ở người.
*Manh tràng

- Manh tràng không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn.
	Hoạt động 1: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT
Mục tiêu: Học sinh trình bày được đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thịt.


Đ

	ng vật ăn thịt

	
	Miệng

	
	Dạ dày
	
	Ruột

	
	Manh tràng

	

	GV: Nhận xét và tổng kết kiến thức.
	HS: định hướng câu trả lời bằng hiểu biết từ thực tế đời sống

Yêu cầu nêu được:

- Thú ăn thịt có các đặc điểm thích nghi sau:

+ Răng  chia thành: răng cửa, răng nanh và răng hàm: Dùng để cắt, xé nhỏ thức ăn và  nuốt.

+ Dạ dày đơn, to chứa được nhiều thức ăn.

+ Ruột ngắn hơn ruột thú ăn thực vật. 

HS: Chú ý lắng nghe và khái quát kiến thức vừa học.
	

	2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật
*Răng


- Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ.
- Răng cạnh hàm và răng hàm phát triển, dùng để nghiền nát cỏ khi động vật nhai.

*Dạ dày

- Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày đơn(1 túi).
- Dạ dày trâu, bò có 4 túi. Ba túi đầu tiên là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách. Túi thứ 4 là dạ múi khế. 

*Ruột non

- Ruột non có thể dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của động vật ăn thịt.

- Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người.

*Manh tràng

- Manh tràng rất phát triển và có nhiều VSV sống cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulozơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng.
	Hoạt động 2: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỰC VẬT
Mục tiêu: Học sinh trình bày được đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thực vật.

	
	GV yêu cầu HS kết hợp với việc nghiên cứu SGK và quan sát H16.2 về đặc điểm tiêu hoá của thú ăn thực vật. 
Hãy hoàn thành nội dung phiếu học tập sau:
Bộ phận

Động vật ăn thực vật

Miệng

Dạ dày

Ruột non

- Tìm hiểu những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng tiêu hoá và hấp thụ  thức ăn thực vật?
- Tại sao ruột non ở thú ăn thực vật dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt?
- Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong dạ dày 4 túi so với dạ dày 1 túi?

- Các loài động vật có dạ dày 4 ngăn.
GV tích hợp kiến thức thực tế tự nhiên –xã hội.
- Làm thế nào để bảo vệ nguồn gen quí hiếm và sự đa dạng sinh học?
GV tổng hợp kiến thức.
	HS: quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.

HS tiếp tục nghiên cứu SGK và H16.2 về đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hoá của thú  ăn thực vật. Và thảo luận hoàn thành phiếu học tập. 
- Hấp thụ đối đa chất dinh dưỡng.
- Nhai lại thức ăn ở một số động vật như trâu, bò, cừu, dê.

- Cần bảo vệ cây xanh, trông cây gây rừng- là nơi trú ngụ và sinh sống cho các loài động vật.

- Cấm săn bắt các loài động vật quí hiếm và có các bộ luật nghiêm cấm việc săn bắt động vật quí hiếm.
HS chú ý lắng nghe.


4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Ở thú ăn thực vật, có bao nhiêu hình thức tiêu hóa thức ăn sau đây là đúng?

(1) Tiêu hoá hoá học.



(2) Tiêu hoá cơ học.

(3) Tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh.

(4) Tiêu hóa nội bào.
A. 1.        

    B. 2.           
   C. 3.



D. 4.

Câu 2: Ở người, ống tiêu hoá phân hoá thành các bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

A. Giúp quá trình tiêu hoá đạt hiệu quả cao nhất.
B. Đủ thời gian để có thể tiêu hóa được xenlulôzơ.
C. Tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất.

D. Chứa nhiều vi sinh vật tiết nhiều enzim tiêu hóa.

Câu 3: Ở dạ dày cơ của gà, chim bồ câu có chứa nhiều hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tác dụng gì?

A. Hỗ trợ tiêu hóa cơ học.                     

 B. Giúp tiêu hóa được xenlulôzơ.
C. Hạn chế tiết thừa dịch tiêu hóa.        

 D. Kích thích tiết dịch tiêu hóa.

Câu 4: Ở thú ăn thịt, có bao nhiêu hình thức tiêu hóa thức ăn sau đây là đúng?

(1) Tiêu hoá hoá học.



(2) Tiêu hoá cơ học.

(3) Tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh.

(4) Tiêu hóa nội bào.
A. 1.       

     B. 2.           

   C. 3.



D. 4.

Câu 5: Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hoá, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Dịch tiêu hoá không bị pha loãng.

(2) Dịch tiêu hoá được pha loãng.
(3) Ống tiêu hoá được phân hoá thành các bộ phận khác nhau.

(4) Kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học.

A. 1.         

   B. 2.             

 C. 3.



D. 4.

Câu 6: Khi nói về manh tràng ở thú ăn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Manh tràng chứa hệ vi sinh vật cộng sinh giúp tiêu hóa xenlulôzơ.

(2) Thỏ, ngựa có manh tràng phát triển hơn ở trâu, bò.

(3) Các chất dinh dưỡng đơn giản tạo thành được hấp thụ qua thành manh tràng vào máu.

(4) Manh tràng ít phát triển ở thú ăn thực vật có dạ dày đơn.

A. 1.           


 B. 2.           

   C. 3.



D. 4.

Câu 7: Khi nói về chiều hướng tiến hóa của tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu và sơ đồ sau đây đúng?

(1) Chưa có cơ quan tiêu hóa ( túi tiêu hóa ( ống tiêu hóa.

(2) Sự chuyên hoá về chức năng tiêu hóa ngày càng rõ rệt.

(3) Từ tiêu hoá nội bào ( Tiêu hoá ngoại bào kết hợp với nội bào (Tiêu hóa ngoại bào.

(4) Từ tiêu hóa cơ học ( Tiêu hóa hóa học ( Tiêu hóa sinh học.

A. 1.          


  B. 2.             
 C. 3.



D. 4.

Câu 8: Thức ăn thực vật nghèo dinh dưỡng và khó tiêu hóa nhưng các động vật nhai lại như trâu, bò vẫn phát triển bình thường. Có bao nhiêu giải thích sau đây là đúng?

(1) Số lượng thức ăn lấy vào nhiều.

(2) Các vi sinh vật được sử dụnglàm nguồn thức ăn cung cấp prôtêin cho động vật.

(3) Ruột non rất dài giúp cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn.

(4) Các vi sinh vật tiết enzim tiêu hóa xenlulôzơ cung cấp dinh dưỡng cho động vật.

A. 1.            



B. 2.             


 C. 3.


D. 4.

5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn.
Câu 2: Tại sao nói tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa.
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